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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Đặng Văn Dân 08/07/1978 Nam Tiến sĩ Phó giáo sư Tài chính - Ngân hàng 7340201 Tài chính - Ngân hàng

2 Đoàn Thanh Hà 15/09/1968 Nam Tiến sĩ Phó giáo sư Kinh tế 7340201 Tài chính - Ngân hàng

3 Hạ Thị Thiều Dao 23/07/1973 Nữ Tiến sĩ Phó giáo sư Kinh tế học 7340201 Tài chính - Ngân hàng

4 Hà Văn Dũng 20/03/1979 Nam Tiến sĩ Phó giáo sư Kinh tế 7340201 Tài chính - Ngân hàng

5 Hồ Xuân Thắng 20/10/1965 Nam Tiến sĩ Phó giáo sư Luật học 7380107 Luật kinh tế

6 Hoàng Thị Thanh Hằng 05/03/1982 Nữ Tiến sĩ Phó giáo sư Tài chính - Ngân hàng 7340101 Quản trị kinh doanh

7 Lê Phan Thị Diệu Thảo 23/10/1963 Nữ Tiến sĩ Phó giáo sư Kinh tế 7340201 Tài chính - Ngân hàng

8 Lê Sĩ Đồng 06/07/1957 Nam Tiến sĩ Phó giáo sư Toán Ứng dụng 7340201 Tài chính - Ngân hàng

9 Lê Thị Tuyết Hoa 08/02/1960 Nữ Tiến sĩ Phó giáo sư Kinh tế 7340201 Tài chính - Ngân hàng

10 Nguyễn Đức Trung 03/03/1979 Nam Tiến sĩ Phó giáo sư Kinh tế 7340201 Tài chính - Ngân hàng

11 Nguyễn Minh  Tuấn 14/10/1961 Nam Tiến sĩ Phó giáo sư Kinh tế 7340101 Quản trị kinh doanh

12 Nguyễn Ngọc Thạch 18/04/1970 Nam Tiến sĩ Phó giáo sư Kinh tế 7340201 Tài chính - Ngân hàng

13 Nguyễn Thanh  Hiên 05/08/1979 Nam Tiến sĩ Phó giáo sư Kỹ thuật 7340405 Hệ thống thông tin quản lý

14 Nguyễn Thị Loan 24/11/1962 Nữ Tiến sĩ Phó giáo sư Tài chính - Ngân hàng 7340201 Tài chính - Ngân hàng
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15 Phan Diên Vỹ 09/07/1971 Nam Tiến sĩ Phó giáo sư Tài chính - Ngân hàng 7380107 Luật kinh tế

16 Trần Mai Ước 23/07/1981 Nam Tiến sĩ Phó giáo sư Triết học 7380107 Luật kinh tế

17 Bùi Đan Thanh 26/11/1981 Nữ Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng 7340201 Tài chính - Ngân hàng

18 Bùi Diệu Anh 17/03/1962 Nữ Tiến sĩ Kinh tế- Tài Chính- Ngân hàng 7340201 Tài chính - Ngân hàng

19 Bùi Đức  Sinh 10/05/1979 Nam Tiến sĩ Du lịch sinh thái du lịch bền vững 7340201 Tài chính - Ngân hàng

20 Châu Đình Linh 08/11/1986 Nam Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng 7340201 Tài chính - Ngân hàng

21 Cung Thị Tuyết Mai 28/05/1971 Nữ Tiến sĩ Kinh tế chính trị 7340201 Tài chính - Ngân hàng

22 Đặng Đình Tân 29/12/1969 Nam Tiến sĩ Kinh doanh và quản lý 7340301 Kế toán

23 Đặng Thị Quỳnh Anh 15/08/1980 Nữ Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng 7340201 Tài chính - Ngân hàng

24 Đặng Trương Thanh Nhàn 08/11/1990 Nữ Tiến sĩ Quản trị kinh doanh 7340101 Quản trị kinh doanh

25 Đào Lê Kiều Oanh 26/02/1983 Nữ Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng 7340201 Tài chính - Ngân hàng

26 Đào Nguyễn Anh Đức 12/05/1978 Nữ Tiến sĩ Quản trị kinh doanh 7220201 Ngôn ngữ Anh

27 Đinh Nguyễn Duy Hải 01/01/1983 Nam Tiến sĩ Toán giải tích 7340201 Tài chính - Ngân hàng

28 Đỗ Tấn Phong 08/06/1963 Nam Tiến sĩ Giáo dục 7340201 Tài chính - Ngân hàng

29 Đỗ Thị Hà Thương 22/08/1980 Nữ Tiến sĩ Kinh tế 7340201 Tài chính - Ngân hàng

30 Dư Thị Lan Quỳnh 22/08/1990 Nữ Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng 7340201 Tài chính - Ngân hàng

31 Dương Nguyễn Thanh Tâm 07/10/1984 Nữ Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng 7340201 Tài chính - Ngân hàng

32 Dương Thị Thùy An 16/12/1982 Nữ Tiến sĩ Tài chính 7340201 Tài chính - Ngân hàng

33 Hà Bình Minh 23/12/1979 Nam Tiến sĩ Toán học 7340201 Tài chính - Ngân hàng

34 Hồ Công Hưởng 24/11/1963 Nam Tiến sĩ Tài chính tín dụng và lưu thông tiền tệ 7340201 Tài chính - Ngân hàng

35 Hồ Thị Ngọc Tuyền 16/09/1980 Nữ Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng 7340201 Tài chính - Ngân hàng
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36 Hồ Thúy Ái 20/09/1982 Nữ Tiến sĩ Kinh tế học 7310106 Kinh tế quốc tế

37 Hồ Vũ 02/08/1985 Nam Tiến sĩ Toán giải tích 7340201 Tài chính - Ngân hàng

38 Huỳnh Thị Bích Phượng 24/10/1976 Nữ Tiến sĩ Ngôn ngữ học so sánh - đối chiếu 7220201 Ngôn ngữ Anh

39 Huỳnh Thị Ngọc Anh 05/12/1974 Nữ Tiến sĩ Kế toán 7340101 Quản trị kinh doanh

40 Lâm Thị Kim Liên 20/10/1973 Nữ Tiến sĩ Quản lý giáo dục 7340201 Tài chính - Ngân hàng

41 Lê Đình Hạc 22/12/1966 Nam Tiến sĩ Tiến sỹ kinh tế 7340201 Tài chính - Ngân hàng

42 Lê Hà Diễm Chi 20/12/1974 Nữ Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng 7340201 Tài chính - Ngân hàng

43 Lê Hoàng Anh 03/02/1989 Nam Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng 7340201 Tài chính - Ngân hàng

44 Lê Kiên Cường 10/03/1977 Nam Tiến sĩ Quản lý kinh tế 7310106 Kinh tế quốc tế

45 Lê Minh Sơn 19/09/1972 Nam Tiến sĩ Kinh tế học 7310106 Kinh tế quốc tế

46 Lê Nguyên Hoàng 23/09/1982 Nam Tiến sĩ Quản trị kinh doanh 7340101 Quản trị kinh doanh

47 Lê Nguyễn Minh Phương 29/11/1989 Nam Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng 7340201 Tài chính - Ngân hàng

48 Lê Quang  Minh 24/10/1975 Nam Tiến sĩ Kinh tế tài chính 7310106 Kinh tế quốc tế

49 Lê Thanh Ngọc 05/07/1975 Nam Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng 7340201 Tài chính - Ngân hàng

50 Lê Thị Ánh  Tuyết 10/10/1984 Nữ Tiến sĩ Kinh tế học 7310106 Kinh tế quốc tế

51 Lê Thị Anh Đào 03/03/1963 Nữ Tiến sĩ Kinh tế 7340201 Tài chính - Ngân hàng

52 Lê Thị Kiều Anh 22/02/1988 Nữ Tiến sĩ Quản trị kinh doanh 7340101 Quản trị kinh doanh

53 Lê Thị Thùy Nhung 10/10/1976 Nữ Tiến sĩ Giáo dục ngôn ngữ - giảng dạy tiếng anh7220201 Ngôn ngữ Anh

54 Lê Văn Hải 13/06/1962 Nam Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng 7340201 Tài chính - Ngân hàng

55 Lương Xuân Minh 05/08/1986 Nam Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng 7340301 Kế toán

56 Lưu Hớn Vũ 18/10/1984 Nam Tiến sĩ Ngôn ngữ học và Ngôn ngữ học ứng dụng7220201 Ngôn ngữ Anh
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57 Lưu Thu Quang 25/11/1984 Nam Tiến sĩ Tài chính 7340201 Tài chính - Ngân hàng

58 Ngô Thị Kim Liên 10/12/1979 Nữ Tiến sĩ Lịch sử Việt Nam 7340201 Tài chính - Ngân hàng

59 Ngô Văn Tuấn 20/05/1968 Nam Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng 7340201 Tài chính - Ngân hàng

60 Nguyễn Duy Linh 29/10/1987 Nam Tiến sĩ Kinh tế 7340201 Tài chính - Ngân hàng

61 Nguyễn Hoàng Vĩnh Lộc 29/03/1974 Nam Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng 7340201 Tài chính - Ngân hàng

62 Nguyễn Huỳnh Anh Vũ 20/10/1977 Nam Tiến sĩ Quản trị kinh doanh & Hệ thống thông tin7340405 Hệ thống thông tin quản lý

63 Nguyễn Kiên Bích Tuyền 22/02/1975 Nữ Tiến sĩ Luật kinh tế 7380107 Luật kinh tế

64 Nguyễn Minh  Tùng 07/06/1987 Nam Tiến sĩ Toán học 7340201 Tài chính - Ngân hàng

65 Nguyễn Minh Hải 19/02/1977 Nam Tiến sĩ Toán kinh tế 7340201 Tài chính - Ngân hàng

66 Nguyễn Minh Nhật 21/07/1989 Nam Tiến sĩ Quản trị tài chính 7340201 Tài chính - Ngân hàng

67 Nguyễn Minh Sáng 30/10/1986 Nam Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng 7340201 Tài chính - Ngân hàng

68 Nguyễn Minh Tuấn 02/05/1982 Nam Tiến sĩ Khoa học Kỹ thuật 7340101 Quản trị kinh doanh

69 Nguyễn Ngọc Anh  Đào 17/10/1978 Nữ Tiến sĩ Luật 7380107 Luật kinh tế

70 Nguyễn Ngọc Giang 31/12/1981 Nam Tiến sĩ Khoa học Giáo dục 7340201 Tài chính - Ngân hàng

71 Nguyễn Phúc Quý Thạnh 20/03/1987 Nam Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng 7340201 Tài chính - Ngân hàng

72 Nguyễn Phước Kinh Kha 15/10/1981 Nam Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng 7340201 Tài chính - Ngân hàng

73 Nguyễn Quang Anh 01/04/1989 Nam Tiến sĩ Khoa học máy tính 7340405 Hệ thống thông tin quản lý

74 Nguyễn Quang Nhật 08/04/1985 Nam Tiến sĩ Giáo dục 7220201 Ngôn ngữ Anh

75 Nguyễn Quốc Thắng 01/05/1973 Nam Tiến sĩ Kế toán, Kiểm toán và Phân tích 7340301 Kế toán

76 Nguyễn Quốc Toàn 14/09/1988 Nam Tiến sĩ Kinh tế chính trị 7340201 Tài chính - Ngân hàng

77 Nguyễn Quỳnh Hoa 07/12/1974 Nữ Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng 7340201 Tài chính - Ngân hàng
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78 Nguyễn Thế Bính 30/01/1969 Nam Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng 7340201 Tài chính - Ngân hàng

79 Nguyễn Thị Đoan Trang 20/07/1982 Nữ Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng 7340201 Tài chính - Ngân hàng

80 Nguyễn Thị Hằng Nga 26/06/1978 Nữ Tiến sĩ Kế toán 7340301 Kế toán

81 Nguyễn Thị Hiền 17/01/1982 Nữ Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng 7340201 Tài chính - Ngân hàng

82 Nguyễn Thị Hồng Vinh 22/09/1982 Nữ Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng 7340201 Tài chính - Ngân hàng

83 Nguyễn Thị Kim Phụng 12/05/1982 Nữ Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng 7340201 Tài chính - Ngân hàng

84 Nguyễn Thị Kim Thoa 04/04/1975 Nữ Tiến sĩ Luật kinh tế 7380107 Luật kinh tế

85 Nguyễn Thị Mai Hương 07/12/1977 Nữ Tiến sĩ Kế toán, Kiểm toán và Phân tích 7340301 Kế toán

86 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 15/05/1987 Nữ Tiến sĩ Kinh tế học 7340201 Tài chính - Ngân hàng

87 Nguyễn Thị Ngọc Duyên 27/11/1976 Nữ Tiến sĩ Quản trị kinh doanh 7340101 Quản trị kinh doanh

88 Nguyễn Thị Ngọc Nga 13/12/1977 Nữ Tiến sĩ Quản trị kinh doanh 7340101 Quản trị kinh doanh

89 Nguyễn Thị Như Quỳnh 17/07/1991 Nữ Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng 7340201 Tài chính - Ngân hàng

90 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 15/06/1981 Nữ Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng 7340201 Tài chính - Ngân hàng

91 Nguyễn Thị Thu Thủy 10/01/1978 Nữ Tiến sĩ Luật kinh tế 7380107 Luật kinh tế

92 Nguyễn Thị Thu Trang 03/08/1986 Nữ Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng 7340201 Tài chính - Ngân hàng

93 Nguyễn Thị Thục Đoan 06/03/1983 Nữ Tiến sĩ Kế Toán 7340101 Quản trị kinh doanh

94 Nguyễn Thiên Kim 26/02/1987 Nữ Tiến sĩ Tài chính 7340201 Tài chính - Ngân hàng

95 Nguyễn Trần Phúc 24/10/1966 Nam Tiến sĩ Kinh tế tài chính 7340201 Tài chính - Ngân hàng

96 Nguyễn Trung  Kỳ 02/11/1984 Nam Tiến sĩ Trí tuệ nhân tạo 7340405 Hệ thống thông tin quản lý

97 Nguyễn Trung Hiếu 05/12/1986 Nam Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng 7340201 Tài chính - Ngân hàng

98 Nguyễn Văn Nhật 15/04/1977 Nam Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng 7340201 Tài chính - Ngân hàng
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99 Nguyễn Văn Thích 18/05/1975 Nam Tiến sĩ Marketing và quản lý 7340101 Quản trị kinh doanh

100 Nguyễn Văn Thụy 03/04/1979 Nam Tiến sĩ Quản trị kinh doanh 7340101 Quản trị kinh doanh

101 Nguyễn Văn Tiến 01/08/1963 Nam Tiến sĩ Quản trị kinh doanh 7340101 Quản trị kinh doanh

102 Nguyễn Xuân Trường 11/03/1977 Nam Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng 7340201 Tài chính - Ngân hàng

103 Ông Văn Năm 06/09/1976 Nam Tiến sĩ Triết học 7340201 Tài chính - Ngân hàng

104 Phạm Anh Thủy 06/05/1982 Nữ Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng 7340201 Tài chính - Ngân hàng

105 Phạm Hải Nam 14/03/1982 Nam Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng 7340201 Tài chính - Ngân hàng

106 Phạm Hương Diên 09/10/1981 Nữ Tiến sĩ Kinh tế 7340101 Quản trị kinh doanh

107 Phạm Thị Hoa 24/01/1986 Nam Tiến sĩ Quản trị kinh doanh 7340101 Quản trị kinh doanh

108 Phạm Thị Tuyết Trinh 21/09/1984 Nữ Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng 7340201 Tài chính - Ngân hàng

109 Phạm Xuân  Kiên 04/07/1975 Nam Tiến sĩ Khoa học và Công nghệ quản lý 7340405 Hệ thống thông tin quản lý

110 Phan Ngọc Huy 14/11/1970 Nam Tiến sĩ Khoa học Giáo dục 7340201 Tài chính - Ngân hàng

111 Phan Ngọc Minh 20/01/1961 Nam Tiến sĩ Kinh tế 7340201 Tài chính - Ngân hàng

112 Phan Thị Linh 01/03/1983 Nữ Tiến sĩ Tài chính ngân hàng 7340201 Tài chính - Ngân hàng

113 Phùng Văn Ứng 15/03/1982 Nam Tiến sĩ Triết học 7340201 Tài chính - Ngân hàng

114 Trần Anh Quang 19/04/1979 Nam Tiến sĩ Quản lý 7340101 Quản trị kinh doanh

115 Trần Dục Thức 01/03/1970 Nam Tiến sĩ Kinh tế học và quản lý nền kinh tế quốc dân7340101 Quản trị kinh doanh

116 Trần Hải Vân 12/09/1987 Nữ Tiến sĩ Khoa học quản trị 7340101 Quản trị kinh doanh

117 Trần Hồng Hà 26/12/1983 Nữ Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng 7340201 Tài chính - Ngân hàng

118 Trần Nguyễn Minh Hải 07/02/1983 Nữ Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng 7340201 Tài chính - Ngân hàng

119 Trần Thị  Thủy 08/08/1983 Nữ Tiến sĩ Triết học 7340201 Tài chính - Ngân hàng
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120 Trần Thị Bích Nga 08/02/1986 Nam Tiến sĩ Luật 7380107 Luật kinh tế

121 Trần Thị Thu  Hà 30/04/1977 Nữ Tiến sĩ Luật kinh tế 7380107 Luật kinh tế

122 Trần Thị Thu Thủy 30/07/1983 Nữ Tiến sĩ Kế toán 7340201 Tài chính - Ngân hàng

123 Trần Trọng Huy 26/04/1977 Nam Tiến sĩ Kinh tế- Tài Chính- Ngân hàng 7340201 Tài chính - Ngân hàng

124 Trần Tuấn Vinh 09/10/1982 Nam Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng 7340201 Tài chính - Ngân hàng

125 Trần Văn Đạt 22/09/1982 Nam Tiến sĩ Quản trị kinh doanh 7340101 Quản trị kinh doanh

126 Trần Việt Dũng 11/08/1988 Nam Tiến sĩ Khoa học quản lý 7340201 Tài chính - Ngân hàng

127 Trần Vương Thịnh 07/04/1975 Nam Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng 7340201 Tài chính - Ngân hàng

128 Trịnh Hoàng Nam 18/03/1978 Nam Tiến sĩ Quản trị kinh doanh 7340101 Quản trị kinh doanh

129 Trương Đình Thái 15/06/1965 Nam Tiến sĩ Quản trị kinh doanh 7340101 Quản trị kinh doanh

130 Viên Thế Giang 15/03/1980 Nam Tiến sĩ Luật 7380107 Luật kinh tế

131 Vũ Tuyết Nhung 19/09/1985 Nữ Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng 7340201 Tài chính - Ngân hàng

132 Vương Thị Hương Giang 12/12/1991 Nữ Tiến sĩ Tài chính 7340201 Tài chính - Ngân hàng


